Bảng 3.1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các bài tập cho VĐV nam đội tuyển Futsal trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh

	TEST
	MỨC ĐỘ SỬ DỤNG
	Điểm
qui đổi
	Tỷ lệ
%
	Quyết định

	
	Thường
	Ít
	Không
	
	
	

	THỂ HÌNH
	
	
	
	
	
	

	Chiều cao
	15
	0
	0
	[bookmark: _GoBack]30
	100.00
	Chọn

	Cân nặng
	12
	2
	1
	26
	86.66
	Chọn

	Vòng đùi
	4
	5
	6
	13
	43.33
	

	Vòng cẳng chân
	2
	5
	8
	9
	30.00
	

	Vòng ngực hít vào
	2
	3
	10
	7
	23.33
	

	Vòng ngực thở ra
	2
	4
	9
	8
	26.66
	

	Chiều cao ngồi
	1
	3
	11
	5
	16.66
	

	THỂ LỰC
	
	
	
	
	
	

	Nhanh:
	
	
	
	
	
	

	Chạy 15m Tốc độ cao
	3
	7
	5
	13
	43.33
	

	Chạy 30m Tốc độ cao
	12
	2
	1
	26
	86.66
	Chọn

	Chạy 30m Xuất phát cao
	5
	2
	8
	12
	40.00
	

	Chạy 60m Xuất phát cao
	4
	3
	8
	11
	36.66
	

	Mạnh:
	

	Tại chỗ bật xa
	13
	2
	0
	28
	93.33
	Chọn

	Bật cao tại chỗ
	6
	3
	6
	15
	50.00
	

	Lò cò
	1
	3
	11
	5
	16.66
	

	Gánh tạ
	1
	2
	12
	4
	13.33
	

	Bền:
	

	Chạy 1.000m
	2
	6
	7
	10
	33.33
	

	Chạy 1.500m
	10
	4
	1
	24
	80.00
	Chọn

	Chạy 5 phút
	0
	10
	5
	10
	33.33
	

	Test Cooper
	4
	7
	4
	15
	50.00
	

	Khéo léo:
	

	Chạy luồn cọc 20m
	12
	2
	1
	26
	86.66
	Chọn

	Nhảy dây 2 phút
	1
	5
	9
	7
	23.33
	

	Tâng bóng di chuyển
	4
	3
	8
	11
	36.66
	

	Bài tập xoay trở
	4
	4
	7
	12
	40.00
	

	Dẻo:
	
	
	
	

	Gập thân từ tư thế đứng
	5
	3
	7
	13
	43.33
	

	Xoạc dọc
	2
	4
	9
	8
	26.66
	

	Xoạc ngang
	3
	2
	10
	8
	26.66
	

	KỸ THUẬT
	
	
	
	
	
	

	Cầu thủ:
	
	
	
	
	
	

	Tâng bóng bằng hai chân
	11
	3
	1
	25
	83.33
	Chọn

	Tâng bóng bằng các bộ phận cơ thể
	3
	8
	4
	14
	46.66
	

	Dẫn bóng tốc độ cao 20m
	3
	6
	6
	12
	40.00
	

	Dẫn bóng luồn cọc 30m
	4
	5
	6
	13
	43.33
	

	Dẫn bóng luồn cọc 20m sút cầu môn
	13
	2
	0
	28
	93.33
	Chọn

	Chuyền bóng chuẩn từ cự ly 15m
	5
	6
	4
	16
	53.33
	

	Chuyền bóng chuẩn từ cự ly 30m
	12
	2
	1
	26
	86.66
	Chọn

	Đá bóng xa với hành lang 5m
	5
	6
	4
	16
	53.33
	

	Đá bóng xa với hành lang 7m
	10
	5
	0
	25
	83.33
	Chọn

	Sút bóng vào ô qui định của cầu môn 
	3
	5
	7
	11
	36.66
	

	Sút bóng chính diện vào cầu môn
	12
	3
	0
	27
	90.00
	Chọn

	Sút bóng vào cầu môn từ 20m
	4
	2
	9
	10
	33.33
	

	Khống chế bóng từ cự ly 10 (bóng xà)
	3
	5
	7
	11
	36.66
	

	Khống chế bóng từ cự ly 10 (bóng bổng)
	2
	7
	6
	11
	36.66
	

	Khống chế bóng từ cự ly 20 (bóng bổng)
	3
	6
	6
	12
	40.00
	

	Khống chế bóng bằng ngực từ cự ly 10m
	4
	3
	8
	11
	36.66
	

	Phát bóng nửa nảy hành lang 6m
	5
	3
	7
	13
	43.33
	

	Thủ môn:
	

	Tâng bóng bằng hai chân
	3
	7
	5
	13
	43.33
	

	Chuyền bóng chuẩn từ cự ly 15m
	4
	6
	5
	14
	46.66
	

	Chuyền bóng chuẩn từ cự ly 30m
	10
	3
	2
	26
	86.66
	Chọn

	Đá bóng xa với hành lang 5m
	5
	6
	4
	16
	53.33
	

	Phát bóng bằng chân thuận hành lang 6m
	11
	2
	2
	24
	80.00
	Chọn

	Bắt bóng từ quả đá phạt đền
	4
	7
	4
	15
	50.00
	

	Bắt bóng từ quả đá phạt góc
	10
	5
	0
	25
	83.33
	Chọn

	Bắt bóng từ quả đá nửa nẩy cự ly 6m
	3
	7
	5
	13
	43.33
	

	Phát bóng bằng tay thuận hành lang 6m
	11
	3
	1
	25
	83.33
	Chọn






